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   Toµ ¸n nh©n d©n                       Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

     HuyÖn T©n yªn                                      §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

     TØnh B¾c giang 

B¶n ¸n sè: 28/2018/HSST 

     Ngµy 26/9/2018. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH VIỆT NAM 

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN – TỈNH BẮC GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:  ông Nguyễn Hà Giang 

- Thư ký phiên toà: bà Dương Thị Hương - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

tham gia phiên tòa: ông Giáp Văn Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2018, t¹i trô së Tòa án nhân dân huyÖn T©n Yªn, 

tØnh B¾c Giang xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n h×nh sù sơ th m thô lý sè 

33/2018/HSST ngµy 12/9/2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

116/2018/QĐXXST-HS, ngày 21/9/2018, ®èi víi bÞ c¸o: 

Họ và tên: G    T   L, sinh ngày 03 tháng 9 năm 1981 (Tên gọi khác: 

không);  

Nơi đăng ký hộ kh u thường trú: thôn Ng, xã V, huyện T, tỉnh Bắc Giang; 

Nơi cư trú: thôn K, xã V, huyện T, tỉnh Bắc Giang; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Văn hóa: 05/12;  Con 

ông: Giáp Văn H (Đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Th, sinh năm 1957; trú tại thôn 

Ng, xã V, huyện T, tỉnh Bắc Giang; Chồng: Nguyễn Hữu Th, sinh năm 1980, trú 

tại thôn K, xã V, huyện T, tỉnh Bắc Giang; Con: Bị cáo có 02 con (con lớn sinh 

năm 2006, con nhỏ sinh năm 2010); Gia đình có 05 anh em, bị cáo là thứ ba; 

Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo hiện đang tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn 

chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (có mặt tại phiên tòa). 

- Người có quyền lợi, Nghĩa vụ liên quan: anh Nguyễn Minh Ngh, sinh 

ngày 11 tháng 01 năm 2001 (xin vắng mặt) 

- Người đại diện hợp pháp của anh Ngh: ông Nguyễn Văn H, sinh năm 

1974 (xin vắng mặt) 

Đều cư trú: thôn H, xã H, huyện T, tỉnh Bắc Giang 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 14/8/2018, Giáp Thị L, sinh năm 1981; Nơi 

đăng ký HKTT: thôn Ng, xã V, huyện T; Nơi cư trú: thôn K, xã V, huyện T, tỉnh 

Bắc Giang đang bán hàng tại quán tạp hóa của gia đình thì có Nguyễn Minh 

Ngh, sinh năm 2001 ở  thôn H, xã H, huyện T và Nguyễn Quốc Kh, sinh năm 
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2000 khi bị bắt khai ở  thôn Nh, xã Ng, huyện T đến bảo L ghi cho các số lô, số 

đề. L đồng ý và lấy bút bi và tờ giấy vỏ bao thuốc lá 555 ra, Ngh đọc cho L ghi 

các số Lô: 98, 89 - 40 điểm; Đề đặc biệt: 06, 32, 34, 49 – 20.000 đồng , 71 – 

50.000 đồng, 77 – 30.000 đồng. L ghi các số trên vào tờ giấy vỏ cây thuốc lá 

555 sau đó lấy tờ hóa đơn bán hàng ra xé thành hình chữ nhật rồi chép các số 

trên vào tờ giấy này (tờ cáp con). Ngh trả cho L 2.000.000 đồng, L cầm tiền rồi 

để trên bàn. Đến lượt Kh đọc cho L ghi các số Lô: 35, 11 - 20 điểm; Đặc biệt: 

12, 82, 24 - 20.000 đồng vào tờ giấy vỏ bao thuốc lá 555 (cáp tổng) xong, L 

cũng lấy tờ hóa đơn bán hàng ra ghi các số lô, số đề của Kh vào tờ cáp con đưa 

lại cho Kh. Kh trả cho L số tiền 1.000.000 đồng thì bị lực lượng Công an huyện 

Tân Yên phát hiện bắt quả tang. Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm: 

 01 tờ cáp tổng được xé ra từ vỏ cây thuốc lá 555, một mặt màu xanh, một 

mặt màu trắng có ghi các chữ và số, ký tự bằng mực màu đen; 

01 tờ cáp nhỏ hình chữ nhật, một mặt trắng có ghi các chữ số, ký tự bằng 

mực màu đen, một mặt có dòng kẻ và chấm màu đỏ, phí dưới có ghi chữ “Chủ 

cửa hàng”; 

01 tờ cáp nhỏ hình chữ nhật, một mặt trắng có ghi các chữ số, ký tự bằng 

mực màu đen, một mặt có dòng kẻ và chấm màu đỏ, phí dưới có ghi chữ “Người 

bán hàng”; 

Số tiền 3.000.000 đồng, thu trên bàn; 

01 bút bi vỏ màu đen có chữ TL 023, mực màu đen, thu tại bàn nơi L ghi 

số đề. 

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Yên đã xác định 

tại tờ cáp tổng được xé ra từ vỏ cây thuốc lá 555, thu giữ khi bắt quả tang do 

Giáp Thị L trực tiếp ghi số lô, số đề cho khách trong các ngày 13/8/2018 và 

ngày 14/8/2018. 

Tại kết luận giám định số 1071/KL ngày 15/8/2018 Phòng kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám 

định (ký hiệu A1 đến A4 so với chữ viết của Giáp Thị L trên các tài liệu mẫu 

(ký hiệu từ M1 đến M7) là do cùng một người viết ra. 

Tại biên bản tính số tiền đánh bạc trong ngày 13/8/2018 là 10.215.000 

đồng (trong đó: Hình thức đánh Lô điểm là 305 điểm x 23.000 đồng/1điểm = 

7.015.000 đồng; So sánh kết quả xổ số Miền Bắc đã xác định được trên tờ cáp 

này có các số trúng gồm 00–5 điểm, 47–10 điểm, 29–5 điểm,67 và 25–10 điểm. 

Tổng số trúng = 40 điểm x 80.000 đồng/1 điểm = 3.200.000 đồng. Như vậy tổng 

số tiền đánh bạc Giáp Thị L phải chịu trách nhiệm là 7.015.000 đồng + 

3.200.000 đồng = 10.215.000 đồng. Ngày 14/8/2018, Giáp Thị L ghi số lô, số đề 

với tổng số tiền là 3.150.000 đồng (trong đó Đặc biệt = 390.000 đồng; Lô điểm 

= 2.760.000 đồng). 

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 04/QĐ-VKS ngày 11 tháng 

9 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã truy tố 
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bị cáo Giáp Thị L về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật 

hình sự (BLHS). 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề 

nghị tuyên bố Giáp Thị L phạm tội “Đánh bạc”, áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 

321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Giáp Thị L từ  6 tháng đến 8 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là từ 12 đến 16 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ th m. 

Giao bÞ c¸o cho UBND x· V, huyện T gi¸m s¸t, gi¸o dôc trong thêi gian thö 

th¸ch. Phạt tiền 10.000.000 đồng sung công quỹ nhà nước. Truy thu của bị cáo 

số tiền 7.015.000 đồng sung quỹ Nhà nước. 

Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình 

sự (BLTTHS): Tịch thu sung công quỹ số tiền 3.000.000 đồng thu giữ khi bắt 

quả tang, tịch thu tiêu hủy 01 chiếc bút bi vỏ màu đen có chữ TL 023, mực màu 

đen.  

Tại phiên tòa, bị cáo Giáp Thị L có ý kiến: Bị cáo nhất trí với quyết định 

truy tố và luận tội của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang, truy tố bị cáo về tội “Đánh bạc”. Bị cáo rất ăn năn, hối lỗi, hứa sẽ không 

tái phạm và đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của 

pháp luật, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Tân Yên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về th m quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay, người có quyền lợi, Nghĩa vụ liên quan là anh 

Nguyễn Văn Ngh và người đại diện của anh Ngh là ông Nguyễn Văn H đã được 

triệu tập hợp lệ nhưng xin vắng mặt, anh Ngh đã có lời khai trong quá trình điều 

tra. Sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên HĐXX 

quyết định tiếp tục xét xử vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 292 BLTTHS. 

[3] Về tội danh: Tại phiên toà, bị cáo có mặt đã hoàn toàn khai nhận về 

hành vi phạm tội của mình như quyết định truy tố đã nêu. Lời khai nhận tội của 

bị cáo phù hợp biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ được, kết luận 

giám định, phù hợp lời khai của người có quyền lợi, Nghĩa vụ liên quan, lời khai 

của người làm chứng và các tài liệu có trong hồ sơ do Cơ quan điều tra thu thập 

về thời gian, không gian, địa điểm nơi xảy ra vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở kết 

luận: Hồi 17 giờ 30 phút ngày 14/8/2018, Giáp Thị L, sinh năm 1981; Nơi đăng 

ký HKTT: thôn Ng, xã V, huyện T; Nơi cư trú: thôn K, xã V, huyện T, tỉnh Bắc 



 4 

Giang đang có hành vi đánh bạc (ghi số đề) cho Nguyễn Văn Ngh, sinh năm 

2001 ở thôn H, xã H, huyện T và Nguyễn Quốc Kh, sinh năm 2000 khi bị bắt 

khai ở  thôn Nh, xã Ng, huyện T tại quán bán hàng của gia đình L ở thôn K, xã 

V, huyện T thì bị Công an huyện Tân Yên bắt quả tang. Cơ quan điều tra Công 

an huyện Tân Yên đã xác định tại tờ cáp tổng được xé ra từ vỏ cây thuốc lá 555, 

thu giữ khi bắt quả tang do Giáp Thị L trực tiếp ghi số lô, số đề cho khách trong 

các ngày 13/8/2018 và ngày 14/8/2018. Cụ thể số tiền đánh bạc ngày 14/8/2018 

của Giáp Thị L là 3.150.000 đồng; Số tiền đánh bạc trong ngày 13/8/2018 của 

Giáp Thị L là 10.215.000 đồng. Như vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự 

đối với số tiền đánh bạc ngày 13/8/2018 là 10.215.000 đồng. 

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã đủ tuổi và đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự, bị cáo đánh bạc dưới hình thức "ghi số lô, số đề". Hành vi 

của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 

321 BLHS. Việc bị cáo bị truy tố ra trước phiên toà xét xử ngày hôm nay với tội 

danh và điều luật đã viện dẫn ở trên là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng 

pháp luật.  

 Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị 

an tại địa phương, làm thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội 

cũng như hạnh phúc gia đình. Hiện nay đánh bạc đang là một trong những tệ nạn 

nhức nhối, diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn huyện Tân Yên, gây nên 

dư luận xấu trong xã hội, sự bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy cần 

Lên cho bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo để giáo 

dục riêng và phòng ngừa chung.. 

 [4] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo 

HĐXX thấy: 

Bị cáo lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên toà bị cáo thành kh n khai báo, ăn năn hối cải 

là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 

1 Điều 51 BLHS. Xét bị cáo là nhân dân lao động, trước khi phạm tội làm ăn 

lương thiện, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết 

phải cách ly bị cáo khỏi xã hội mà cho bị cáo cải tạo tại địa phương cũng có đủ 

tác dụng giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. Tình tiết tăng 

nặng: không có.  

 Bị cáo phạm tội vì mục đích vụ lợi nên cần áp dụng hình phạt tiền là hình 

phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 [5]. Đối với hành vi ghi số lô, số đề trong ngày 14/8/2018 của Giáp Thị L 

do không đủ lượng tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 30/8/2018 

Chủ tịch UBND huyện T Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Giáp 

Thị L, mức phạt 17.000.000 đồng là có căn cứ. 

[6] Đối với Nguyễn Minh Ngh có hành vi mua số lô, số đề của Giáp Thị L 

trong hai ngày 13/8/2018 với số tiền 2.000.000 đồng và 14/8/2018 với số tiền 

800.000 đồng chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 27  
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tháng 8 năm 2018, Trưởng công an huyện Tân Yên đã ra quyết định xử phạt 

hành chính đối với Nguyễn Minh Ngh về hành vi đánh bạc là đúng pháp luật. 

 [7] Đối với Nguyễn Quốc Kh sau khi làm việc với cơ quan điều tra, lợi 

dụng sơ hở nên đã trốn thoát. Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh tại địa chỉ 

Kh cung cấp nhưng không có kết quả nên đã tách phần tài liệu của Nguyễn 

Quốc Kh và tiếp tục xác minh, truy tìm khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định của 

pháp luật là có căn cứ. 

[8]. Về vật chứng:  

- Số tiền 3.000.000 đồng, thu trên bàn là số tiền sử dụng vào việc đánh 

bạc, cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

- 01 bút bi vỏ màu đen có chữ TL 023, mực màu đen, thu tại bàn nơi L ghi 

số đề là tài sản bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc, không có giá trị cần tịch thu 

tiêu hủy. 

[9] Đối với số tiền 7.015.000 đồng do L ghi số lô, số đề ngày 13/8/2018 L 

đã trả thưởng cho khách trúng thưởng là 3.200.000 đồng, còn lại số tiền 

3.815.000 đồng và số tiền 150.000 đồng do L ghi số lô, số đề ngày 14/8/2018 

{trong tổng số tiền 3.150.000 đồng (đã bị thu giữ 3.000.000 đồng khi bắt quả 

tang)} là tiền L thu lời bất chính từ việc bán số lô, số đề mà có nên cần truy thu 

sung quỹ Nhà nước. 

 [10]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại khoản 2 Điều 

136 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

[11] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về tội danh, điều 

luật áp dụng, mức hình phạt và xử lý vật chứng là có căn cứ cần được chấp 

nhận.  

Bị cáo; người có quyền lợi, Nghĩa vụ liên quan và người đại diện có 

quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Giáp Thị L phạm tội “Đánh bạc”. 

2. Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 

65 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt bị cáo Giáp Thị L 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời thử thách 12 tháng tính từ ngày tuyên án sơ th m.Giao bÞ c¸o cho UBND xã 

V, huyện T, tỉnh B¾c Giang gi¸m s¸t, gi¸o dôc trong thêi gian thö th¸ch. Ph¹t 

tiÒn 10.000.000 ®ång (Mười triÖu ®ång) sung quü nhµ nước.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm Nghĩa 

vụ 02 lần trở Lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự; 
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KÓ tõ ngµy b¶n ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt nÕu bÞ c¸o kh«ng nép được sè 

tiÒn ph¹t nªu trªn th× bị cáo cßn ph¶i chÞu l·i suÊt 10%/năm trên số tiền chậm 

nộp tương øng víi thêi gian chËm nép cho ®Õn khi nép xong; 

3. VÒ tang vËt : điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, điểm b 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 bút bi vỏ màu đen có chữ TL 023, mực màu đen. 

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 3.000.000 đồng thu giữ khi bắt quả 

tang. 

Truy thu của bị cáo Giáp Thị L 3.965.000 đồng tiền thu lời bất chính để 

sung quỹ Nhà nước. 

4. Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định vể mức thu, miến, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ th m. 

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 1, khoản 4 Điều 331, khoản 1 

Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo cã mÆt cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n 

trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Người cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn 

quan và người đại diện vắng mÆt cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong thêi h¹n 15 

ngµy kÓ tõ ngµy nhận được tống đạt án vắng mặt hoặc bản án được niêm yết. 

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 

Điều 7a và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

 héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

N¬i nhËn: ThÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

- VKSND huyện Tân Yên; 

- Chi cục THADS huyện Tân Yên; 

- C«ng an huyÖn Tân Yên 

- BÞ c¸o; Người co  QLNVLQ 

- L­u. 
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